
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 36, hẻm 29/70/19 phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH H2-ELITE VIỆT NAM

0110253613

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước 
rau ép;
- Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép.
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn trà các loại: Trà cốm, trà hoa, trà thảo mộc
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng

4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn rượu

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH H2-ELITE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: H2-ELITE VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: H2-ELITE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0826 787 567
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Lập trình máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp 
các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách 
hàng.
Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.

6201

9. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy 
tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ 
giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung 
cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một 
phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể 
được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực 
hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách 
hàng của hệ thống.
Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính 
của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động 
chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6202

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

11. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

12. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

7410
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14. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;
- Thực phẩm khác.

4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất trà các loại: Trà cốm, trà hoa, trà thảo mộc
- Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079(Chính)

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch 7912

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

23. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ nhạc cụ;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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300.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LỮ THỊ 
HỒNG

Việt 
Nam

Thôn Uy Nam, Xã 
Quảng Ngọc, Huyện 
Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

144.000.000 48,000 038194004776

2 PHẠM THỊ 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Số 36 hẻm 29/70/19 
Khương Hạ, Phường 
Khương Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

156.000.000 52,000 034196004421

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: 
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác;
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034196004421
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 36 hẻm 29/70/19 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 36 hẻm 29/70/19 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ HƯƠNG Nữ

10/10/1996 Kinh Việt Nam

05/11/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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